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STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

     1. NTĐH Nguyên tố đất hiếm 

     2. Ln Lantanit 

      3. Ln
3+

 Ion Lantanit 

      4. His Histidin 

       5. Met Methionin 

       6. IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

       7. DTPA Đietylen triamin pentaaxetic 

8. IR Infared (hồng ngoại) 

9. DTA Differential thermal analysis 

10. TGA Thermogravimetry or Thermogravimetry analysis  

11. NTA Nitrilotriaxetic 

12. IMDA Iminođiaxetic 

13. dixet  -đixetonat 

14. leu Lơxin 

15. ADN Acid Deoxyribo Nucleic 
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